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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH. 

TRƯỜNG MẦM NON HOA HƯỚNG DƯƠNG. 

********* 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1/2025 

CHỦ ĐỀ : THỰC VẬT 

Thời gian thực hiện 5 tuần (Từ ngày 30/12 –>31/01/2025) 

Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 27/01 – > 09/02/2025 

                                                                    Lớp: Mẫu giáo nhỡ B2 

                                                                         Lứa tuổi  : 4 - 5 tuổi 

                                                              Giáo viên : Phan Thị Ngọc Minh 

                                                                                  Nguyễn Thị Tú Anh 

 

Năm học: 2024-2025 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

LỚP MGN B2 

Giáo viên thực hiện: Phan Thị Ngọc Minh  

 

 

Hoạt 

động 

Thời gian Mục 

tiêu 

Tuần 1 

30/12 - 3/1/2025 

Sự nảy mầm của  

cây từ hạt 

 

Tuần 2  

6/01 -10/01/2025 

Môi trường sống 

của cây xanh 

 

Tuần 3  

13/1-17/1/2025 

Hoa Hướng 

Dương 

 

 

Tuần 4 

20/1 -24/1/2025 

SK: Tết nguyên 

đán 

Tuần 5 

27/1 - 31/1/2025 

Nghỉ tết âm lịch 

    MT  

đánh giá 

- PTTC: 

1,7, 16 

- PTNT: 

21, 22, 

- PTNN: 

43, 52, 

53, 57. 

- PTTC- 

XH: 59. 

- 

PTTM: 

MT69 

 

 

 

 

 

 

 

Đón 

trẻ, thể 

dục 

sáng 

*Cô đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp.  

- Cô trao đổi nhanh về tình hình của một số trẻ với phụ huynh.  

- Tổ chức cho trẻ tự chọn đồ chơi mà trẻ thích.   

- Cho trẻ nghe các bài hát về cây cỏ hoa lá. 

*Thể dục sáng 

- Khởi động:  

- Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo bài hát: “Đàn gà trong sân” kết hợp đi các kiểu chân: đi thường-

> đi bằng mũi chân -> đi thường-> đi bằng gót chân -> đi thường-> chạy chậm -> chạy nhanh-> chạy 

chậm-> đi thường về đội hình 4 hàng dọc.  

- Trọng động: 
Tập theo nhạc bài hát: “Con cào cào, Gummy Bear”.   
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+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước –lên cao.   

+ ĐT bụng: Quay người sang bên. 

+ ĐT chân: Đứng một chân đưa lên trước – khuỵu gối. 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân  

- Hồi tĩnh: 

Trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”.  

- Chơi trò chơi: “Tập tầm vông”  

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, nhăc nhở trẻ mặc áo ấm khi đi ra đường và đi 

tất, đi giầy để giữ ấm chân. 

 

 

 

 

Trò 

chuyện 

- Trò chuyện về hai ngày nghỉ của trẻ. 

- Trò chuyện về một số cây cối trong cuộc sống sinh hoạt của con người. 

- Nhận xét đặc điểm giống và khác nhau của một số loại cây.(MT21) 

- Trò chuyện với trẻ vể các loại cây trẻ biết. Trò chuyện về tên gọi của cây và các bộ phận chính: Rễ, 

thân, lá .  

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về sự phát triển của cây, cây cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

Thứ 

2 

Khám phá 

Cây xanh và môi 

trường sống 

( MT43) 

Khám phá 

STEAM: Mầm 

xanh từ củ 

khoai lang 

Khám phá 

Tìm hiểu về hoa 

hướng dương. 

 

Khám phá 

Steam: Hành trình 

của hạt đậu tương 

( MT 21) 

Nghỉ tết âm lịch  

 

 

 

 

 

Thứ 

3 

Văn học 

Truyện  

“Chú đỗ con”.  

Kể chuyện cho 

trẻ nghe) 
 

Văn học 

Thơ  

“ Từ hạt đến 

hoa” 

 

 

Văn học 

Truyện 

“Thỏ con nhận 

được hoa hướng 

dương” 

Văn học 

Thơ  

“Vòng quay luân 

chuyển” 

Nghỉ tết âm lịch 
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(Đọc truyện cho 

trẻ nghe) 

 

  

Thứ 

4 

Âm nhạc 

NDC: NH “Em 

đi giữa biển 

vàng”. 

NDKH: TC 

“Bắt chước nhịp 

điệu”. 

  

Âm nhạc 

NDC: DH “Bầu 

và bí” 

NDKH: NH 

“Quả” 

TC: “Tai ai tinh” 

 

 

Âm nhạc 

NDC: DH “Em 

yêu cây xanh”. 

NDKH: TC 

“Nấc thang âm 

nhạc”. 

 

 

Âm nhạc 

NDC: Nghe và cảm 

nhận âm nhạc ( Thể 

loại nhạc phim hoạt 

hình nước ngoài).   

NDKH: TC “Tiếng 

hát ở đâu?”. 

 

 

Nghỉ tết âm lịch 

Thứ 

5 

STEAM 

Sáng chế chậu 

cây từ vỏ sữa 

chua 

Tạo hình 

Vẽ theo đề tài tự 

chọn   

 (Đề tài)   

( MT 57) 

STEAM:  

Làm hoa 

hướng dương 

từ đĩa giấy 

( MT22) 

Tạo hình 

Xé, dán lá cây. (Đề 

tài) 

 

Nghỉ tết âm lịch 

Thứ 

6 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Đi bằng 

gót chân. 

TCVĐ: Hái hoa. 

 

Toán 

So sánh tạo sự 

bằng nhau trong 

phạm vi 5 

( MT 59) 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Ném 

trúng đích nằm 

ngang   

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột. 

Toán 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc. 

 

 

 

Nghỉ tết âm lịch 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

2 

- HĐCĐ: Vẽ tự 

do các dụng cụ 

nghề vệ sinh 

môi trường 

- VĐCB: Trèo 

qua ghế dài 

1,5m x 30cm. 

- TCVĐ: Ai 

ném xa hơn 

- HĐCĐ: Dạo 

chơi trong sân 

trường 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- VĐCB: Chuyền 

bắt bóng qua đầu 

qua chân 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

 

Nghỉ tết âm lịch  
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Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

- TCVĐ: Bánh 

xe quay 

- Chơi với vòng, 

bao cát, đích 

đứng. 

 

 

 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài sân 

trường 

 

 

Thứ 

3 

- HĐCĐ: Quan 

sát hoa hướng 

dương 

- TCVĐ: Tìm 

bạn thân 

- Chơi với bóng, 

vòng. 

 

- HĐCĐ: Dọn 

vệ sinh sân 

trường 

- TCVĐ: Trốn 

tìm   

- Chơi với đồ 

chơi trong sân 

trường. 

 

- HĐCĐ: Chăm 

sóc cây xanh 

- TCVĐ: Đi cà 

kheo 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

 

- HĐCĐ: Nhặt lá, 

đếm lá, sắp xếp theo 

thứ tự chiều dài.. 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng bằng chân. 

- Với đồ chơi ngoài 

trời. 

 

Nghỉ tết âm lịch 

Thứ 

4 

- HĐCĐ: Hoạt 

động steam: 

“Làm chong 

chóng”. 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng. 

- Chơi với đồ 

chơi trong sân 

trường. 

- HĐCĐ: Hoạt 

động steam: 

“Làm chất dẻo 

slam”. 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng. 

- Chơi với đồ 

chơi trong sân 

trường. 

 

- HĐCĐ: Tìm, 

đếm lá cây khô 

đến 10. 

- TCVĐ: Thi 

xem đội nào 

nhanh. 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời, 

bóng, vòng, lá 

cây, hột hạt... 

- HĐCĐ: Quan sát 

thời tiết. 

- TCVĐ: Thi chạy 

tiếp sức. 

- Chơi với đồ chơi  

ngoài trời hột hạt, lá 

cây, vòng, bóng... 

  Nghỉ tết âm lịch 

Thứ 

5 

- HĐCĐ: In 

bóng của con vật 

dưới ánh nắng 

- TCVĐ: Gấu và 

người thợ săn. 

- HĐCĐ: Quan 

sát nhà cao tầng. 

- TCVĐ: Sói và 

dê. 

- HĐCĐ: Quan 

sát thời tiết. 

- TCVĐ: Chim 

bói cá rình mồi.  

- HĐCĐ: In lá cây. 

- TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba.  

Nghỉ tết âm lịch 
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- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời, 

bóng, vòng, lá 

cây, hột hạt... 

 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời, 

bóng, vòng, lá 

cây, hột hạt... 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời, 

bóng, vòng, lá 

cây, hột hạt... 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời, chơi với 

bóng 

 

Thứ 

6 

- Giao lưu HĐ 

PTTC giữa các 

tổ trong lớp:                          

- Chuyển bóng 

qua đầu, qua 

chân  

- Kéo co 

Tham gia giao 

lưu hoạt động: 

chăm sóc vườn 

cây của trường ( 

tầng 1) B1+B3 

 

Thi đua các trò 

chơi dân gian 

lớp B3+B2 

+ Nhảy dây 

+ Cướp cờ 

 

 

Giao lưu nghệ thuật 

ngôn ngữ giữa các 

lớp: B1+B2+B3 

+ Bài vè 

+ Bài đồng dao 

+ Bài thơ 

  

Nghỉ tết âm lịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

góc 

 *Góc trọng tâm 

- Góc khám phá: Hướng dẫn trẻ gieo hạt. (T1) 

+ Chuẩn bị: Các loại hạt , cốc nhựa, nước, bông.đất….. 

+ Kĩ năng: Trẻ biết cách gieo hạt  và cách chăm sóc sau khi gieo. 

- Góc Văn học: Kể chuyện theo sách, tranh (T2) ( MT52) 

+ Chuẩn bị: Sách, truyện trẻ đã biết. 

+ Kĩ năng: Cách mở sách, kể lời thoại theo các nhân vật trong câu chuyện theo trình tự mà trẻ biết. 

(MT53) 
- Góc Tạo hình: tạo hình cây xanh. Tô tượng  in hoa từ rau củ (T3) (MT7) 

+ Chuẩn bị: Các loại nguyên vật liệu khác nhau như: bìa cattoong, giấy màu, đất sáp nặn. 

+ Kĩ năng: Cắt, xé, dán, tô màu, bóp đất. 

- Góc xây dựng: Xây vườn cây.(T4) 

+ Chuẩn bị: Gạch, Khối lắp, cây, hoa, người, hàng rào….... 

+ Kĩ năng: Xếp chồng khối, lắp ráp các khối để tạo thành vườn hoa. 

- Góc steam : làm chong chóng . Thiết kế khu trồng rau sạch (T5) 

+ Chuẩn bị: Chong chóng,nút nhựa,que nhựa…Bìa ,bút chì,kéo ….. 

+ Kĩ năng: Trẻ có kỹ năng kiên trì.Phát triển vận động tinh. 
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 *Góc phân vai 
- Gia đình:  

+ Cho con đi siêu thị mua đồ trang trí và thực phẩm. 

+ Nấu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình. 

+ Pha nước hoa quả: Cam, chanh.... 

+ Nhặt rau ngót 

+ Làm món bánh mì phết bơ. 

+ Làm salat  rau củ 

- Góc xây dựng – lắp ghép 

+ Lắp ghép đồ chơi theo ý thích, lắp ghép nhà. (MT7) 

+ Lắp ghép các cây, hoa. 

+ Xây vườn thực vật… 

* Góc siêu thị: 

- Bán các loại rau ,củ ,quả 

- Bán nước ép 

- Bán đồ dùng phục vụ nhu cầu cuộc sống. 

*Góc học tập 

- Góc toán 

+ Đếm số lượng những quy trình để tạo ra một sản phẩm như: giấy, quần áo, hạt gạo… 

+ Đếm các bước làm ra chiếc bánh chưng.   

+ Chơi gộp và đếm số lượng trong phạm vi 5.   

+ Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 4 ra thành 2 phần bằng các cách khác nhau. 

+ Làm bài tập chia tách trong phạm vi 4.   

+ Cho trẻ thực hành đo cái khăn, mảnh vải, quần áo…Nói kết quả đo.   

+ Tìm các đồ dùng xung quanh lớp được ghép bởi các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.(MT32) 

+ Dùng các nguyên liệu có sẵn trẻ xếp thành hình bé thích (MT67) 

- Góc khám phá 

+ Quan sát sự nảy mầm của cây từ hạt. 

+ Vòng đời phát triển của cây. 
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+ Điều kiện sống của cây xanh. 

*Góc nghệ thuật 
- Góc Cô giáo ( MT69) 

+ Hát các bài hát về cây cỏ.(MT22) 

- Góc văn học 

+ Kể chuyện bằng rối, tranh truyện…. 

+ Đọc thơ, truyện theo tranh, làm các loại sách về thực vật, về món ăn. 

- Góc tạo hình 

+ Vẽ tranh về một số sản phẩm được tạo bằng các loại chất liệu gần gũi. 

+ Tô tượng 

+ In hoa từ rau,củ,quả 

+ Chế tạo màu thực phẩm từ các loại rau củ 

*Chuẩn bị 

- Một số tranh truyện liên quan đến chủ đề, rối từ câu chuyện trong chủ đề.  

- Hình vuông, hình chữ nhật nhiều màu. 

- Micoro, mõ dừa, phách trẻ, trống, sắc xô, đàn các bài hát về mùa xuân 

- Cây xanh, hoa, đồ chơi đu quay, cầu trượt, các loại khối xốp xếp nhà, sỏi.... 

- Bát đĩa, các món ăn ngon, hoa quả, đồ dùng phục vụ cho góc gia đình. 

- Bìa, hồ, màu nước, màu sáp, giấy, bút dạ,.... 

- Khăn lau, cây, thảm, hột hạt, kẹp, nhíp, áo có khoa và khuy.... 

- Cổng, hàng rào, nhà, xích đu, đu quay, cầu trượt, cây, hoa… 

- Nhạc về cây cỏ, sân khấu biểu diễn. 

- Tranh truyện, các đò vật liệu nguyên liệu dễ tìm. 

* Cho trẻ lau dọn, sắp xếp góc chơi vào thứ 6 hàng tuần. 

 

Hoạt 

động 

ăn, 

- Rèn trẻ cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy 

định. 

- Rèn trẻ cách bê khay và bê bát, đứng lên và ngồi xuống ghế, cách cầm thìa xúc cơm, cách trải và gấp 

chiếu, vệ sinh bàn ăn, 
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ngủ, vệ 

sinh 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Không cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại 

có hạt…  

- Nói tên món ăn mà trẻ thích. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe. Biết ăn các loại đồ ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác 

nhau để có đủ dinh dưỡng. (MT 16). 

- Trẻ mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ. (MT16) 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định trước khi đi ngủ hoặc khi có nhu cầu.  

- Nghe kể chuyện: “Hoa sao băng”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

 

Thứ 

2 

Tô màu chữ cái 

D (Tr16 – Sách 

Các hoạt động 

giúp trẻ làm 

quen với chữ 

viết) 

Tô màu chữ cái 

Đ (Tr17 – Sách 

Các hoạt động 

giúp trẻ làm 

quen với chữ 

viết) 

Tô màu chữ cái N 

(Tr18 – Sách Các 

hoạt động giúp trẻ 

làm quen với chữ 

viết) 

Tô màu chữ cái M 

(Tr19 – Sách Các 

hoạt động giúp trẻ 

làm quen với chữ 

viết) 

Nghỉ tết âm lịch  

 

 

 

Thứ 

3 

Ôn kĩ năng đã 

học: KN thoát 

hiểm khi gặp 

hỏa hoạn, KN 

khi bị bắt cóc. 

Dạy trẻ quy tắc 

4 vòng tròn, quy 

tắc 5 ngón tay. 

 

Hướng dẫn kĩ 

năng “Buộc dây 

nơ”. 

  

Hướng dẫn kĩ năng 

“Buộc dây giầy”. 

 

Nghỉ tết âm lịch  

 

 

 

Thứ 

4 

- Đếm đến 5, 

Nhận biết chữ số 

5, số thứ tự 

trong phạm vi 5. 

- Làm bài “Nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 5” 

Làm bài “Nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 5” 

Tr14 trong vở 

“Bé nhận biết và 

làm quen với 

Toán”. 

- Gộp 2 nhóm 

trong phạm vi 5 

và tách. 

- Làm bài “Tách 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5” 

Tr16 trong vở 

Làm bài “Sắp xếp 

theo quy tắc” Tr17 

trong vở “Bé nhận 

biết và làm quen 

với Toán”. 

 

 

  Nghỉ tết âm lịch  
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Tr12 trong vở 

“Bé nhận biết và 

làm quen với 

Toán”. 

 “Bé nhận biết và 

làm quen với 

Toán”. 

 

 

 

Thứ 

5 

Dạy trẻ chơi một 

số trò chơi đơn 

giản trên máy.  

Dạy trẻ đọc bài 

“Đồng dao trồng 

đậu trồng cà” 

   

Dạy trẻ đọc vè về 

trái cây” 

 

 

Dạy trẻ đọc bài 

“Đồng dao về củ” 

 

  

Nghỉ tết âm lịch  

Thứ 

6 
- Tổ chức biểu diễn văn nghệ.   

+ Hát bài hát “Bầu và bí, Em yêu cây xanh”. ( MT69) 

+ Đọc đồng dao Trồng đậu trồng cà, vè về trái cây, đồng dao về củ, Lúa ngô là cô đậu nành”. 

- Nêu gương bé ngoan. 

- HĐ vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong lớp. (MT59) 

 

Chủ 

đề/ sự 

kiện 

Dự án thực vật 

Hành trình của những 

hạt giống nhỏ 

Dự án thực vật 

Rừng quốc gia  

Dự án thực vật 

Cây cổ thụ  

Dự án thực vật 

Các  loại  hạt 

Nghỉ tết âm lịch 

 

 

 

Đánh 

giá kết 

quả 

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

 

* Đánh giá kết quả trên trẻ 

 

 

*Điều chỉnh kế hoạch (Nếu cần): 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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